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CHAPTER 1

Understanding the Oath

1.1  Lời Thề Công Dân
Khi trở thành công dân Canada, bạn phải tuyên thề Lời Thề Công Dân, thề trung thành với Chủ quyền 
người đại diện cho toàn bộ người dân Canada. Ở Canada, sự trung thành được tuyên bố với một cá nhân 
(Nữ hoàng hoặc Vua) thay vì với một tài liệu, quốc kỳ hoặc quốc gia.

✓ Lời Thề được tuyên thề với Nữ Hoàng Mahesty Elizabeth II, Nữ Hoàng Canada, và những người kế tục của 
bà

✓ Canada là một nước có chế độ quân chủ lập hiến, nơi mà Chủ quyền nhân cách hoá đất nước

✓ Lời thề bao gồm việc tuân thủ trung thực các luật pháp của Canada bao gồm Hiến pháp
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CHAPTER 2

National Anthem

2.1  Lịch sử Quốc ca O Canada
O Canada được công bố là quốc ca của Canada vào năm 1980. Nó được hát lần đầu tiên ở Quebec City 
vào năm 1880. Người Canada nói tiếng Pháp và tiếng Anh hát những lời khác nhau cho quốc ca.

✓ O Canada được công bố là quốc ca vào năm 1980

✓ Nó được hát lần đầu tiên ở Quebec City vào năm 1880

✓ Người Canada nói tiếng Pháp và tiếng Anh hát những lời khác nhau
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CHAPTER 3

Applying for Citizenship

3.1  Yêu Cầu Bài Thi Quốc Tịch
Để trở thành công dân Canada, những người trưởng thành từ 18 đến 54 tuổi phải có kiến thức đầy đủ về 
tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và kiến thức về Canada. Bài thi thường ở dạng bài viết nhưng có thể là phỏng 
vấn.

✓ Những người nộp đơn từ 55 tuổi trở lên không cần phải làm bài thi quốc tịch

✓ Những người nhập cư từ 18 đến 54 tuổi phải có kiến thức đầy đủ về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

✓ Bạn được kiểm tra về kiến thức về Canada và các quyền và trách nhiệm của công dân

3.2  Lễ Nhập Tịch
Nếu bạn vượt qua bài kiểm tra và đáp ứng tất cả các yêu cầu, bạn sẽ nhận được Thông báo Tham dự để 
Tuyên thệ Nhập tịch, trong đó nêu rõ ngày, giờ và địa điểm của lễ nhập tịch của bạn.

✓ Tại lễ nhập tịch, bạn sẽ tuyên thệ Nhập tịch, ký vào mẫu tuyên thệ và nhận Giấy chứng nhận Quốc tịch 
Canada của bạn

✓ Bạn được khuyến khích mang theo gia đình và bạn bè để ăn mừng
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CHAPTER 4

Royal Anthem

4.1  God Save the Queen - Quốc Thiều Hoàng Gia
Quốc Thiều Hoàng Gia của Canada, 'God Save the Queen (hay King)', có thể được phát hoặc hát vào bất 
kỳ dịp nào khi người Canada muốn tôn vinh Chủ quyền.

✓ Quốc Thiều Hoàng Gia là 'God Save the Queen (hay King)'

✓ Nó được phát để tôn vinh Chủ quyền

✓ Phiên bản tiếng Pháp là 'Dieu protège la Reine'
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CHAPTER 5

Rights and Responsibilities of Citizenship

5.1  Nguồn Gốc của Luật Pháp và Quyền Lợi Canada
Quyền lợi của người Canada xuất phát từ lịch sử, được bảo đảm bằng luật pháp, và phản ánh những 
truyền thống và giá trị chung. Luật pháp Canada có nhiều nguồn gốc.

✓ Các nguồn gốc của luật pháp Canada bao gồm các luật được Quốc hội và các cơ quan lập pháp tỉnh bang 
thông qua, luật thông lệ của Anh, bộ luật dân sự của Pháp, và hiến pháp không thành văn bản từ Anh

✓ Truyền thống tự do được sắp xếp có nguồn gốc từ Magna Carta được ký năm 1215 ở Anh (Great Charter of 
Freedoms)

✓ Habeas corpus, quyền được thách thức sự giam giữ trái pháp luật, xuất phát từ luật thông lệ của Anh

5.2  Những Tự Do Cơ Bản
Hiến pháp bảo đảm những tự do cơ bản có nguồn gốc từ truyền thống tự do có trật tự kéo dài 800 năm.

✓ Tự do lương tâm và tôn giáo

✓ Tự do tư tưởng, niềm tin, ý kiến và biểu đạt, bao gồm tự do phát biểu và tự do báo chí

✓ Tự do集hợp hòa bình và tự do kết hợp

5.3  Hiến Chương Quyền và Tự Do của Canada
Hiến pháp của Canada đã được tu sửa năm 1982 để khẳng định Hiến Chương, bắt đầu bằng việc công 
nhận sự tối cao của Chúa và pháp quyền.

✓ Hiến Chương được khẳng định năm 1982 khi Hiến pháp được tu sửa

✓ Hiến Chương bắt đầu bằng 'Vì Canada được thành lập trên những nguyên tắc công nhận sự tối cao của 
Chúa và pháp quyền'

5.4  Quyền trong Hiến pháp
Hiến pháp quy định các quyền quan trọng bổ sung bao gồm quyền di chuyển, quyền của người Bản địa, 
quyền ngôn ngữ và đa văn hóa.

✓ Quyền Di chuyển: Người Canada có thể sống và làm việc ở bất kỳ đâu tại Canada, vào và rời đi tự do, và 
nộp đơn xin hộ chiếu

✓ Quyền Ngôn ngữ Chính thức: Tiếng Pháp và Tiếng Anh có vị trí bình đẳng trong Quốc hội và chính phủ

✓ Quyền của Người Bản địa và Đa văn hóa được bảo vệ như những đặc điểm cơ bản
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5.5  Bình Đẳng Giữa Phụ Nữ và Nam Giới
Tại Canada, phụ nữ và nam giới bình đẳng trước pháp luật. Canada không chấp nhận các tập quán văn 
hóa tàn bạo.

✓ Phụ nữ và nam giới bình đẳng trước pháp luật

✓ Các hành vi như lạm dụng vợ chồng, giết vì danh dự, cắt xoang sinh dục nữ và hôn nhân bị ép buộc là 
những tội phạm bị trừng phạt nặng nề theo luật Canada

5.6  Trách Nhiệm Của Công Dân
Ở Canada, quyền lợi đi kèm với những trách nhiệm mà tất cả công dân được kỳ vọng phải thực hiện.

✓ Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm cho bản thân và gia đình, và phục vụ trong bồi thẩm đoàn khi được 
triệu tập

✓ Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử và giúp đỡ những người khác trong cộng đồng

✓ Bảo vệ và tận hưởng di sản và môi trường của chúng ta

5.7  Bảo vệ Canada
Không có dịch vụ quân sự bắt buộc, nhưng phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Canada là một cách cao 
quý để đóng góp.

✓ Không có dịch vụ quân sự bắt buộc ở Canada

✓ Bạn có thể phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Canada (hải quân, quân đội, không quân), dự bị, Vệ binh Bờ 
biển hoặc các dịch vụ khẩn cấp
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CHAPTER 6

The Order of Canada and other honours

6.1  Hệ Thống Danh Dự Canada
Tất cả các quốc gia đều có cách để công nhận các công dân xuất sắc. Các giải thưởng chính thức được gọi 
là honours, bao gồm các chỉ huy, huy chương và huy hiệu. Sau khi sử dụng danh dự Anh trong nhiều 
năm, Canada đã bắt đầu hệ thống danh dự riêng của mình với Order of Canada vào năm 1967, kỷ niệm 
một thế kỷ của Confederation. Các công dân có thể đề cử những công dân khác để được công nhận.

✓ Canada bắt đầu hệ thống danh dự riêng của mình với Order of Canada vào năm 1967

✓ Năm 1967 là kỷ niệm một thế kỷ của Confederation

✓ Danh dự bao gồm các chỉ huy, huy chương và huy hiệu

✓ Các công dân có thể đề cử những người khác cho các danh dự
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CHAPTER 7

Who We Are

7.1  Các Dân Tộc Sáng Lập Của Canada
Để hiểu ý nghĩa của việc là một người Canada, điều quan trọng là phải biết về ba dân tộc sáng lập: Bản 
địa, Pháp và Anh.

✓ Ba dân tộc sáng lập của Canada là Bản địa, Pháp và Anh

✓ Canada là quốc gia duy nhất có lập hiến quân chủ ở Bắc Mỹ

✓ Peace, Order and Good Government là một cụm từ quan trọng từ Đạo luật Bắc Mỹ Anh năm 1867

7.2  Các dân tộc thổ dân
Các tổ tiên của dân tộc thổ dân đã di cư từ Châu Á cách đây hàng ngàn năm. Ngày nay, thuật ngữ này đề 
cập đến ba nhóm riêng biệt.

✓ Ba nhóm Aboriginal là First Nations (Indian), Inuit và Métis

✓ Khoảng 65% dân tộc thổ dân là First Nations, 30% là Métis và 4% là Inuit

✓ Năm 2008, Ottawa chính thức xin lỗi vì hệ thống các trường nội trú

7.3  Dân Số Người Nói Tiếng Anh và Tiếng Pháp
Tiếng Anh và tiếng Pháp là những ngôn ngữ chính thức của Canada và định hình cuộc sống hàng ngày 
của hầu hết mọi người.

✓ Có 18 triệu người nói tiếng Anh và bảy triệu người nói tiếng Pháp tại Canada

✓ New Brunswick là tỉnh duy nhất được công nhận chính thức là lưỡng ngữ

✓ Phần lớn người nói tiếng Pháp sống ở Quebec; Hạ viện Canada công nhận vào năm 2006 rằng người 
Québécois tạo thành một quốc gia trong một Canada thống nhất

7.4  Quyền Của Thổ Dân Và Quyền Theo Hiệp Ước
Quyền của thổ dân và quyền theo hiệp ước được bảo vệ trong Hiến pháp Canada.

✓ Quyền lãnh thổ lần đầu tiên được đảm bảo thông qua Tuyên bố Hoàng gia năm 1763 của Vua George III

✓ Thuật ngữ First Nations bắt đầu được sử dụng từ những năm 1970

✓ Inuit có nghĩa là 'những người' trong ngôn ngữ Inuktitut và họ sống ở Bắc Cực
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7.5  Người Acadian và Người Quebec
Người Acadian là những hậu duệ của các thực dân người Pháp ở Maritimes; người Quebec là những 
người đến từ Quebec.

✓ Người Acadian định cư ở Maritimes bắt đầu từ năm 1604; trong giai đoạn từ 1755 đến 1763, hơn hai phần 
ba được trục xuất (Cuộc Đại Biến động)

✓ Người Quebec là hậu duệ của 8.500 người định cư người Pháp từ những năm 1600 và 1700

7.6  Sự Đa Dạng ở Canada
Canada là một đất nước của những người nhập cư với nhiều nhóm sắc tộc và tôn giáo sống hòa bình.

✓ Phần lớn người Canada được sinh ra ở Canada kể từ những năm 1800

✓ Kể từ những năm 1970, hầu hết những người nhập cư đến từ các nước châu Á

✓ Các ngôn ngữ Trung Quốc là ngôn ngữ được nói thứ hai tại nhà sau tiếng Anh
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CHAPTER 8

The Victoria Cross

8.1  Thánh Giá Victoria – Vinh Dự Cao Nhất
Thánh Giá Victoria (V.C.) là vinh dự cao nhất có sẵn cho người Canada và được trao tặng vì lòng dũng cảm 
nổi bật nhất, một hành động anh dũng hoặc xuất sắc, tự hy sinh hoặc lòng tận tâm vượt quá thông 
thường đối với nhiệm vụ trước mặt kẻ thù. V.C. đã được trao tặng cho 96 người Canada kể từ năm 1854.

✓ Thánh Giá Victoria (V.C.) là vinh dự cao nhất có sẵn cho người Canada

✓ Nó được trao tặng vì lòng dũng cảm nổi bật nhất trước mặt kẻ thù

✓ Được trao tặng cho 96 người Canada kể từ năm 1854

8.2  Những Người Nhận Huân Chương Victoria Cross Nổi Tiếng
Trung úy Alexander Roberts Dunn, sinh ra ở Toronto hiện nay, là người Canada đầu tiên nhận Huân 
chương V.C. tại Balaclava (1854) trong Chiến tranh Crimean. Thủy thủ hạng nhất William Hall của Nova 
Scotia, có cha mẹ là những cựu nô lệ người Mỹ, là người da đen đầu tiên được trao Huân chương V.C. Hạ 
sĩ Filip Konowal, sinh ra ở Ukraine, là thành viên đầu tiên của Canadian Corps không sinh ra trong Đế chế 
Anh nhận được nó. Thuyền trưởng Billy Bishop là một phi công chiến đấu nổi tiếng. Trung úy Robert 
Hampton Gray là người Canada cuối cùng nhận Huân chương V.C. cho đến nay.

✓ Alexander Roberts Dunn là người Canada đầu tiên nhận Huân chương V.C. (1854)

✓ William Hall là người da đen đầu tiên được trao Huân chương V.C.

✓ Robert Hampton Gray là người Canada cuối cùng nhận Huân chương V.C. cho đến nay

✓ Billy Bishop là một phi công chiến đấu nổi tiếng

Canada Citizenship · Canadian Citizenship Test Test4X

© 2026 Test4X · www.test-4-x.com/citizenship · support@test-4-x.com 10



CHAPTER 9

Canada's History

9.1  Những Người Châu Âu Đầu Tiên và Đặt Tên Canada
Sự khám phá của Châu Âu bắt đầu với những người Viking và John Cabot, và tên Canada có nguồn gốc từ 
một từ Iroquoian.

✓ Những người Viking đã đến Labrador và Newfoundland cách đây 1.000 năm; l'Anse aux Meadows là một 
di sản thế giới

✓ John Cabot là người đầu tiên vẽ bản đồ bờ biển phía đông của Canada vào năm 1497

✓ Jacques Cartier nghe thấy từ Iroquoian 'kanata' có nghĩa là ngôi làng; vào những năm 1550, tên Canada 
xuất hiện trên các bản đồ

9.2  Cuộc Đấu Tranh Vì Một Lục Địa
Pháp và Anh đã chiến đấu để kiểm soát Bắc Mỹ, kết thúc với chiến thắng của người Anh tại Québec.

✓ Năm 1670, Vua Charles II cấp cho Công ty Hudson's Bay quyền thương mại độc quyền

✓ Năm 1759, người Anh đã đánh bại người Pháp tại Trận chiến Plains of Abraham ở Thành phố Québec, kết 
thúc đế chế của Pháp ở Mỹ

✓ Các tướng Wolfe và Montcalm đều thiệt mạng khi dẫn dắt các quân đội của họ

9.3  Đạo luật Quebec năm 1774
Đạo luật Quebec là một trong những nền tảng hiến pháp của Canada, chứa đựng các quyền cho những 
người Công giáo Pháp.

✓ Đạo luật Quebec năm 1774 cho phép tự do tôn giáo cho những người Công giáo và cho phép họ giữ các 
chức vụ công cộng

✓ Nó khôi phục luật dân sự Pháp trong khi duy trì luật hình sự Anh

9.4  Khởi Đầu của Dân Chủ
Các thể chế dân chủ phát triển dần dần với các hội đồng được bầu chọn và Đạo luật Hiến pháp năm 1791.

✓ Hội đồng đại diện đầu tiên được bầu chọn ở Halifax, Nova Scotia năm 1758

✓ Đạo luật Hiến pháp năm 1791 chia Quebec thành Upper Canada (Ontario) và Lower Canada (Quebec)

✓ Hai Canada và các thuộc địa Đại Tây Dương được gọi chung là British North America
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9.5  Cuộc Chiến Năm 1812
Cuộc Chiến năm 1812 đảm bảo rằng Canada sẽ vẫn độc lập khỏi Hoa Kỳ.

✓ Người Mỹ đã xâm lược vào tháng 6 năm 1812 nhưng bị đánh bại với sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên 
Canada và các dân tộc bản địa

✓ Tướng Major-General Sir Isaac Brock và Thủ lĩnh Tecumseh đã hợp tác; Laura Secord cảnh báo về một 
cuộc tấn công có kế hoạch của người Mỹ

✓ Biên giới Canada-Mỹ ngày nay là một phần kết quả của Cuộc Chiến năm 1812

9.6  Chính Phủ Có Trách Nhiệm
Những người cải cách đã đạt được chính phủ có trách nhiệm, trong đó bộ chính phủ phải nhận được sự 
ủng hộ của các đại diện được bầu chọn.

✓ Nova Scotia là thuộc địa British North American đầu tiên đạt được chính phủ có trách nhiệm vào năm 
1847-48

✓ Sir Louis-Hippolyte La Fontaine trở thành người đứng đầu chính phủ có trách nhiệm đầu tiên ở Canada 
vào năm 1849

✓ Nếu chính phủ mất phiếu tín nhiệm, nó phải từ chức

9.7  Liên hiệp và Thống lĩnh Canada
Các Cha đẻ của Liên hiệp đã thành lập Thống lĩnh Canada vào ngày 1 tháng 7 năm 1867.

✓ Nghị viện Anh đã thông qua Đạo luật Bắc Mỹ Anh năm 1867; Thống lĩnh Canada được sinh ra vào ngày 1 
tháng 7 năm 1867

✓ Bốn tỉnh ban đầu là Ontario, Quebec, New Brunswick và Nova Scotia

✓ Ngày 1 tháng 7 được kỷ niệm là Dominion Day cho đến năm 1982; bây giờ nó là Canada Day

9.8  Thủ tướng đầu tiên của Canada
Sir John Alexander Macdonald trở thành Thủ tướng đầu tiên của Canada.

✓ Sir John A. Macdonald là Thủ tướng đầu tiên của Canada và một trong những Cha đẻ của Liên minh, sinh 
ra ở Scotland

✓ Chân dung của ông xuất hiện trên tờ tiền $10; Ngày 11 tháng 1 được công nhận là Ngày Sir John A. 
Macdonald

✓ Sir George-Étienne Cartier là kiến trúc sư chính của Liên minh từ Quebec
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9.9  Thế Chiến Thứ Nhất
Canada đã có những đóng góp lớn trong Thế Chiến I, đặc biệt là tại Vimy Ridge.

✓ Quân đoàn Canada chiếm được Vimy Ridge vào tháng Tư năm 1917; ngày 9 tháng Tư được tưởng niệm là 
Ngày Vimy

✓ Hơn 600.000 người Canada đã phục vụ; 60.000 người thiệt mạng và 170.000 người bị thương

✓ Tướng Sir Arthur Currie là người lính vĩ đại nhất của Canada

9.10  Ngày Tưởng Niệm
Người Canada tôn vinh những hy sinh của các cựu chiến binh và những lính rơi vào mỗi ngày 11 tháng 11.

✓ Ngày Tưởng Niệm được kỷ niệm vào ngày 11 tháng 11 vào giờ thứ 11 của ngày thứ 11 của tháng thứ 11

✓ Người Canada đeo hoa anh túc đỏ; Thượng tá John McCrae đã viết 'In Flanders Fields' vào năm 1915

✓ Hơn 110,000 người Canada đã hy sinh trong quân dịch

9.11  Thế Chiến II
Canada đã tham gia cùng các đồng minh trong cuộc chiến chống lại Phát xít và Chủ nghĩa Quốc xã.

✓ Thế Chiến II bắt đầu vào năm 1939 khi Hitler xâm lược Ba Lan; hơn một triệu người Canada đã phục vụ và 
44.000 người đã thiệt mạng

✓ Vào Ngày D (ngày 6 tháng 6 năm 1944), 15.000 quân đội Canada đã chiếm được bãi biển Juno ở Normandy

✓ Vào cuối cuộc chiến, Canada có hải quân lớn thứ ba trên thế giới; Ottawa đã xin lỗi vào năm 1988 vì việc di 
dời người Canada gốc Nhật trong thời chiến

9.12  Royal New France
Các nhà thám hiểm Pháp đã thành lập khu định cư Châu Âu vĩnh viễn đầu tiên ở phía bắc Florida và xây 
dựng một đế chế thương mại lông thú.

✓ Năm 1604 Pierre de Monts và Samuel de Champlain thành lập khu định cư đầu tiên; Champlain xây dựng 
một pháo đài tại Québec City năm 1608

✓ Người Pháp và các dân tộc bản địa đã hợp tác trong nền kinh tế buôn bán lông thú được thúc đẩy bởi nhu 
cầu về da hải ly
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9.13  United Empire Loyalists
Sau Cuộc Cách mạng Mỹ, hơn 40.000 người trung thành với Vương miện đã chạy trốn đến Canada.

✓ Năm 1776, 13 thuộc địa Anh tuyên bố độc lập thành lập Hoa Kỳ

✓ Hơn 40.000 Loyalists đã chạy trốn để định cư tại Nova Scotia và Quebec

✓ Loyalists đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau bao gồm Hà Lan, Đức, Anh, Thổ dân, và các nền tảng tôn giáo 
khác nhau

9.14  Xóa Bỏ Nô Lệ
Canada dẫn đầu phong trào xóa bỏ nô lệ trong Đế chế Anh.

✓ Năm 1793 Upper Canada dưới sự lãnh đạo của Thượng đốc John Graves Simcoe đã trở thành tỉnh đầu 
tiên trong Đế chế hướng tới xóa bỏ nô lệ

✓ Quốc hội Anh đã xóa bỏ nô lệ trên toàn bộ Đế chế vào năm 1833

✓ Những người nô lệ trốn chạy đã định cư tại Canada thông qua Đường sắt ngầm, một mạng lưới phản đối 
nô lệ của người Cơ đốc giáo

9.15  Dominion từ Biển đến Biển
Sir Leonard Tilley đã gợi ý thuật ngữ Dominion của Canada, được lấy cảm hứng từ Kinh Thánh.

✓ Sir Leonard Tilley của New Brunswick đã gợi ý 'Dominion của Canada' năm 1864

✓ Ông được lấy cảm hứng từ Thánh Vị 72: 'dominion từ biển đến biển và từ con sông đến các đầu của trái 
đất'

9.16  Sự Mở Rộng của Dominion
Canada phát triển từ bốn tỉnh thành thành thành phần hiện tại của nó theo thời gian.

✓ Manitoba, NWT gia nhập 1870; British Columbia 1871; PEI 1873; Alberta và Saskatchewan 1905

✓ Newfoundland và Labrador gia nhập năm 1949; Nunavut được thành lập năm 1999

9.17  Thách Thức ở Phía Tây và Louis Riel
Louis Riel đã dẫn đầu các cuộc nổi dậy của người Métis và Cảnh sát Kỵ binh Phía Tây Bắc được thành lập.

✓ Louis Riel dẫn đầu người Métis; nhiều người coi anh ta là một anh hùng và cha đẻ của Manitoba

✓ Thủ tướng Macdonald thành lập Cảnh sát Kỵ binh Phía Tây Bắc (NWMP) vào năm 1873, sau này trở thành 
RCMP

✓ Regina trở thành trụ sở của NWMP
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9.18  Một Đường Sắt từ Biển đến Biển
Canadian Pacific Railway đã thống nhất đất nước từ bờ biển này đến bờ biển khác.

✓ British Columbia gia nhập Canada năm 1871 sau khi Ottawa hứa xây dựng một đường sắt đến West Coast

✓ Vào ngày 7 tháng 11 năm 1885, Donald Smith (Lord Strathcona) đã đóng chiếc đinh cuối cùng của CPR

✓ Chính phủ đã xin lỗi vào năm 2006 vì Chinese Head Tax, một khoản phí nhập cảnh có tính chất phân biệt 
chủng tộc

9.19  Sir Wilfrid Laurier và Nhập Cư
Laurier là thủ tướng người Canada gốc Pháp đầu tiên kể từ khi Liên bang thành lập.

✓ Sir Wilfrid Laurier là thủ tướng người Canada gốc Pháp đầu tiên kể từ khi Liên bang thành lập; chân dung 
của ông ở trên tờ tiền $5

✓ Ông khuyến khích nhập cư vào phía Tây

9.20  Phụ Nữ Đạt Được Quyền Bầu Cử
Phong trào tranh đấu cho quyền bầu cử của phụ nữ dẫn đến việc phụ nữ giành được quyền bầu cử.

✓ Tiến sĩ Emily Stowe đã sáng lập phong trào bầu cử của phụ nữ tại Canada; Manitoba là tỉnh đầu tiên cấp 
quyền bầu cử cho phụ nữ vào năm 1916

✓ Vào năm 1918, hầu hết các nữ công dân Canada 21 tuổi trở lên đã giành được quyền bầu cử liên bang; 
Quebec cấp quyền bầu cử cho phụ nữ vào năm 1940

✓ Agnes Macphail trở thành nữ nghị sĩ đầu tiên vào năm 1921

9.21  Giữa các Cuộc Chiến và Cuộc Đại Suy Thoái
Thời kỳ thịnh vượng những năm 1920 kết thúc bằng vụ sụp đổ thị trường chứng khoán và Cuộc Đại Suy 
Thoái.

✓ Thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1929, dẫn đến Cuộc Đại Suy Thoái; tỷ lệ thất nghiệp đạt 27% vào 
năm 1933

✓ Ngân hàng Canada được thành lập năm 1934 với tư cách là ngân hàng trung ương

✓ Đế chế Anh phát triển thành Khối thịnh vượng chung của các quốc gia sau Thế chiến I
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CHAPTER 10

National Public Holidays and Other Important Dates

10.1  Các Ngày Lễ Quốc Gia và Ngày Quan Trọng của Canada
Các ngày lễ quốc gia chính và ngày quan trọng bao gồm: Ngày Năm Mới (1 tháng 1), Ngày Sir John A. 
Macdonald (11 tháng 1), Thứ Sáu Thánh, Thứ Hai Phục Sinh, Ngày Vimy (9 tháng 4), Ngày Victoria (Thứ 
Hai trước ngày 25 tháng 5, sinh nhật của Vua/Nữ Vương), Fête nationale/Quebec (24 tháng 6), Ngày 
Canada (1 tháng 7), Ngày Lao Động (Thứ Hai đầu tiên tháng 9), Ngày Tạ Ơn (Thứ Hai thứ hai tháng 10), 
Ngày Tưởng Niệm (11 tháng 11), Ngày Sir Wilfrid Laurier (20 tháng 11), Ngày Giáng Sinh (25 tháng 12) và 
Ngày Boxing (26 tháng 12).

✓ Ngày Canada là 1 tháng 7

✓ Ngày Tưởng Niệm là 11 tháng 11

✓ Ngày Victoria rơi vào Thứ Hai trước ngày 25 tháng 5 (sinh nhật của Vua/Nữ Vương)

✓ Ngày Lao Động là Thứ Hai đầu tiên tháng 9

✓ Ngày Tạ Ơn là Thứ Hai thứ hai tháng 10
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CHAPTER 11

Canada's Economy

11.1  Ba Loại Ngành Công Nghiệp Chính
Nền kinh tế của Canada bao gồm ba loại ngành công nghiệp chính: Các ngành dịch vụ (vận tải, giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, bán lẻ, du lịch, chính phủ) tuyển dụng hơn 75% người lao động Canada; 
Các ngành sản xuất tạo ra các sản phẩm như giấy, công nghệ hàng không vũ trụ và ô tô, với Hoa Kỳ là đối 
tác thương mại lớn nhất của chúng tôi; và các ngành tài nguyên thiên nhiên bao gồm lâm nghiệp, đánh 
cá, nông nghiệp, khai khoáng và năng lượng.

✓ Ba loại ngành công nghiệp chính là dịch vụ, sản xuất và tài nguyên thiên nhiên

✓ Hơn 75% người lao động Canada có công việc trong các ngành dịch vụ

✓ Hoa Kỳ là đối tác thương mại quốc tế lớn nhất của Canada

✓ Tài nguyên thiên nhiên bao gồm lâm nghiệp, đánh cá, nông nghiệp, khai khoáng và năng lượng

11.2  Canada là một Quốc gia Thương mại
Canada luôn là một quốc gia thương mại và thương mại vẫn là động lực của tăng trưởng kinh tế. Năm 
1988, Canada đã thiết lập thương mại tự do với Hoa Kỳ. Mexico trở thành đối tác vào năm 1994 trong 
Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) rộng hơn. Canada có một trong mười nền kinh tế lớn nhất 
thế giới và là thành viên của nhóm G8 các quốc gia công nghiệp hàng đầu.

✓ Canada đã thiết lập thương mại tự do với Hoa Kỳ năm 1988

✓ Mexico đã gia nhập năm 1994 thông qua NAFTA

✓ Canada có một trong mười nền kinh tế lớn nhất thế giới

✓ Canada là thành viên của nhóm G8 các quốc gia công nghiệp

Canada Citizenship · Canadian Citizenship Test Test4X

© 2026 Test4X · www.test-4-x.com/citizenship · support@test-4-x.com 17



11.3  Quan Hệ Thương Mại Giữa Canada và Hoa Kỳ
Canada có quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ và mỗi nước là đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Hơn ba 
phần tư hàng xuất khẩu của Canada được gửi đến U.S.A. — mối quan hệ thương mại song phương lớn 
nhất trên thế giới. Cổng Peace Arch tại Blaine, Washington, có dòng chữ khắc 'children of a common 
mother' (con em của một bà mẹ chung) và 'brethren dwelling together in unity' (anh em sống chung 
trong sự thống nhất), biểu tượng cho bờ biên giới dài nhất không được bảo vệ trên thế giới.

✓ Hoa Kỳ và Canada là đối tác thương mại lớn nhất của nhau

✓ Hơn ba phần tư hàng xuất khẩu của Canada gửi đến U.S.A.

✓ Biên giới Canada-U.S. là bờ biên giới dài nhất không được bảo vệ trên thế giới

✓ Cổng Peace Arch nằm ở Blaine, Washington
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CHAPTER 12

Modern Canada

12.1  Thương mại và Tăng trưởng Kinh tế
Canada sau chiến tranh đã tận hưởng sự thịnh vượng kỷ lục và phát triển các chương trình trợ cấp xã hội.

✓ Dầu mỏ được phát hiện ở Alberta vào năm 1947, đánh dấu sự khởi đầu của ngành công nghiệp năng 
lượng hiện đại của Canada

✓ Canada Health Act đảm bảo các yếu tố chung và tiêu chuẩn cơ bản của phạm vi bảo hiểm y tế

✓ Bảo hiểm thất nghiệp được giới thiệu vào năm 1940; Các kế hoạch lương hưu Canada và Quebec vào năm 
1965

12.2  Tham Gia Quốc Tế
Canada tham gia vào các tổ chức quốc tế lớn và liên minh quân sự.

✓ Canada là thành viên sáng lập của NATO và gia nhập NORAD cùng với Hoa Kỳ

✓ Canada tham gia Chiến tranh Triều Tiên (1950-53), với 500 người chết và 1.000 người bị thương

✓ Canada đã tham gia vào nhiều sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

12.3  Canada và Quebec
Cuộc Cách mạng Yên tĩnh của Quebec và các phong trào về chủ quyền đã hình thành nên Canada hiện 
đại.

✓ Quebec đã trải qua Cuộc Cách mạng Yên tĩnh vào những năm 1960

✓ Luật Ngôn ngữ Chính thức (1969) đảm bảo các dịch vụ tiếng Pháp và tiếng Anh trong chính phủ liên bang

✓ Chủ quyền Quebec đã bị đánh bại trong các cuộc trưng cầu dân ý năm 1980 và 1995; Hiến pháp được sửa 
đổi vào năm 1982

12.4  Những Phát Minh Vĩ Đại Của Canada
Người Canada đã thực hiện nhiều phát hiện và phát minh quan trọng.

✓ Sir Frederick Banting và Charles Best đã phát hiện insulin để điều trị bệnh tiểu đường

✓ Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại; Sir Sandford Fleming đã phát minh ra các múi giờ tiêu 
chuẩn

✓ Các phát minh của Canada bao gồm xe snowmobile, máy tạo nhịp tim, Canadarm và BlackBerry
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12.5  Các Vận Động Viên và Anh Hùng Canada
Canada đã sản sinh ra những vận động viên nổi bật và những nhân vật truyền cảm hứng.

✓ Bóng rổ được phát minh bởi người Canada James Naismith vào năm 1891

✓ Terry Fox bắt đầu Cuộc Maratón Hy Vọng vào năm 1980 để gây quỹ cho nghiên cứu ung thư

✓ Wayne Gretzky là một trong những cầu thủ khúc côn cầu vĩ đại nhất; Rick Hansen đã vòng quanh thế giới 
bằng xe lăn năm 1985
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CHAPTER 13

How Canadians Govern Themselves

13.1  Ba Sự Thật Chính Về Chính Phủ
Hệ thống chính phủ của Canada có ba đặc điểm xác định.

✓ Canada là một nhà nước liên bang, một nền dân chủ nghị viện, và một quân chủ lập hiến

13.2  Nhà nước Liên bang và Phân chia Quyền lực
Canada có các cấp chính phủ liên bang, tỉnh, lãnh thổ và thành phố với trách nhiệm được chia sẻ.

✓ Chính phủ liên bang đảm nhiệm quốc phòng, chính sách ngoại giao, quốc tịch, luật hình sự và tiền tệ

✓ Các tỉnh đảm nhiệm giáo dục, y tế, tài nguyên thiên nhiên, đường bộ và quyền tài sản/dân sự

✓ Chính phủ liên bang và các tỉnh chia sẻ thẩm quyền đối với nông nghiệp và nhập cư

13.3  Nền dân chủ theo Nghị viện
Nhân dân bầu chọn những đại diện để thông qua các luật pháp và giữ cho chính phủ chịu trách nhiệm.

✓ Quốc hội có ba bộ phận: Chủ quyền (Nữ hoàng hoặc Vua), Thượng viện và Hạ viện

✓ Các bộ trưởng Nội các phải duy trì sự tín nhiệm của Hạ viện và phải từ chức nếu thua trong cuộc bỏ phiếu 
bất tín nhiệm

✓ Không có dự luật nào trở thành luật pháp cho đến khi được cả hai viện phê chuẩn và được phê duyệt 
hoàng gia

13.4  Vai Trò Trong Chính Phủ Liên Bang
Các nhân vật chính trong chính phủ liên bang có những vai trò riêng biệt.

✓ Thủ tướng lựa chọn các bộ trưởng và chịu trách nhiệm về hoạt động của chính phủ và chính sách

✓ Các Thượng nghị sĩ được bổ nhiệm bởi Tổng Thống được bầu cử theo lời khuyên của Thủ tướng và phục 
vụ cho đến tuổi 75

✓ Các đại biểu trong Hạ viện được bầu chọn bởi nhân dân, theo truyền thống là cứ bốn năm một lần
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13.5  Chế độ Quân chủ Lập hiến
Nguyên thủ Quốc gia của Canada là một Chúa tể được kế thừa, cai trị theo Hiến pháp.

✓ Chúa tể (Nữ hoàng hoặc Vua) là Nguyên thủ Quốc gia; Thủ tướng là Nguyên thủ Chính phủ

✓ Toàn quyền Đại diện đại diện cho Chúa tể ở cấp liên bang, được Chúa tể bổ nhiệm theo lời khuyên của 
Thủ tướng thường là năm năm

✓ Phó Toàn quyền đại diện cho Chúa tể ở mỗi tỉnh

13.6  Làm Thế Nào Một Dự Luật Trở Thành Luật
Một dự luật trải qua quy trình lập pháp gồm bảy bước trước khi trở thành luật.

✓ Các Bước: Lần Đọc Thứ Nhất, Lần Đọc Thứ Hai, Giai Đoạn Ủy Ban, Giai Đoạn Báo Cáo, Lần Đọc Thứ Ba, 
Thượng Viện, Sự Phê Chuẩn Hoàng Gia

✓ Một dự luật nhận được sự phê chuẩn hoàng gia sau khi được cả hai Viện thông qua

13.7  Chính Phủ Tỉnh và Lãnh Thổ
Mỗi tỉnh và lãnh thổ có một cơ quan lập pháp được bầu cử với một Thủ tướng Tỉnh.

✓ Thủ tướng Tỉnh có vai trò trong tỉnh tương tự như Thủ tướng Liên bang ở cấp liên bang

✓ Các thành viên cơ quan lập pháp tỉnh được gọi là MLAs, MNAs, MPPs, hoặc MHAs tùy thuộc vào tỉnh

✓ Ở ba lãnh thổ, Ủy viên đại diện cho chính phủ liên bang
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CHAPTER 14

Canada's Regions

14.1  Diện tích và các Đại dương của Canada
Canada là đất nước lớn thứ hai trên Trái Đất — 10 triệu km². Ba đại dương giáp ranh với Canada: Thái 
Bình Dương ở phía tây, Đại Tây Dương ở phía đông, và Bắc Cực Đại Dương ở phía bắc. Biên giới phía nam 
là ranh giới giữa Canada và Hoa Kỳ.

✓ Canada là đất nước lớn thứ hai trên Trái Đất

✓ Ba đại dương giáp ranh với Canada: Thái Bình Dương (phía tây), Đại Tây Dương (phía đông), Bắc Cực Đại 
Dương (phía bắc)

✓ Canada bao phủ khoảng 10 triệu km²

14.2  Thủ đô Quốc gia Ottawa
Ottawa, nằm trên sông Ottawa, được Nữ hoàng Victoria chọn làm thủ đô vào năm 1857, người là bà nội 
của Nữ hoàng Elizabeth II. Đây là khu vực metropolitan lớn thứ tư của Canada. Khu vực Thủ đô Quốc gia 
bao phủ 4.700 kilomet vuông.

✓ Ottawa là thủ đô của Canada

✓ Ottawa được chọn làm thủ đô vào năm 1857 bởi Nữ hoàng Victoria

✓ Nữ hoàng Victoria là bà nội của Nữ hoàng Elizabeth II

14.3  Các Tỉnh, Lãnh Thổ và Dân Số
Canada có mười tỉnh và ba lãnh thổ, mỗi nơi có thủ phủ riêng. Canada bao gồm năm khu vực riêng biệt: 
các tỉnh Atlantic, Canada Trung tâm, các tỉnh Prairie, Bờ biển Tây, và các Lãnh thổ Phía Bắc. Canada có 
dân số khoảng 34 triệu người, với đa số sống ở các thành phố.

✓ Canada có mười tỉnh và ba lãnh thổ

✓ Canada có năm khu vực riêng biệt

✓ Dân số của Canada khoảng 34 triệu người

✓ Bạn nên biết thủ phủ của tỉnh hoặc lãnh thổ của mình và của Canada
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14.4  Các Tỉnh, Lãnh Thổ và Thành Phố Thủ Đô
Các Tỉnh Đại Tây Dương: Newfoundland và Labrador (St. John's), Prince Edward Island (Charlottetown), 
Nova Scotia (Halifax), New Brunswick (Fredericton). Trung Phần Canada: Quebec (Québec City), Ontario 
(Toronto). Các Tỉnh Lúa Mì: Manitoba (Winnipeg), Saskatchewan (Regina), Alberta (Edmonton). Bờ Biển 
Tây: British Columbia (Victoria). Phía Bắc: Nunavut (Iqaluit), Northwest Territories (Yellowknife), Yukon 
Territory (Whitehorse).

✓ Thủ đô của Ontario là Toronto; Quebec là Québec City

✓ Thủ đô của British Columbia là Victoria

✓ Thủ đô của Alberta là Edmonton; Manitoba là Winnipeg; Saskatchewan là Regina

✓ Thủ đô lãnh thổ: Iqaluit (Nunavut), Yellowknife (NWT), Whitehorse (Yukon)
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CHAPTER 15

Federal Elections

15.1  Các Khu Vực Bầu Cử và Các Thành Viên Quốc Hội
Canada được chia thành các khu vực bầu cử, mỗi khu vực bầu chọn một thành viên Quốc hội.

✓ Canada được chia thành 308 khu vực bầu cử (ridings hoặc constituencies)

✓ Ứng cử viên có số phiếu bầu nhiều nhất trong một khu vực sẽ trở thành MP

✓ Các cuộc bầu cử liên bang diễn ra vào thứ Hai thứ ba của tháng Mười mỗi bốn năm; Thủ tướng có thể yêu 
cầu Toàn quyền Anh Quốc triệu tập một cuộc bầu cử sớm hơn

15.2  Quyền Bỏ Phiếu
Bỏ phiếu là một đặc quyền và quyền của quốc tịch Canada với những yêu cầu hội đủ điều kiện cụ thể.

✓ Để bỏ phiếu, bạn phải là công dân Canada, ít nhất 18 tuổi vào ngày bỏ phiếu, và nằm trong danh sách cử 
tri

✓ Sổ đăng ký Cử tri Quốc gia được duy trì bởi Elections Canada, một cơ quan trung lập của议会

✓ Công dân Canada 18 tuổi trở lên có thể tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang với tư cách là ứng cử viên

15.3  Phiếu Bầu Bí Mật
Luật pháp Canada bảo vệ quyền bầu cử bí mật.

✓ Không ai có thể xem bạn bầu cử và không ai nên nhìn thấy cách bạn bầu cử

✓ Không ai kể cả gia đình, chủ nhân lao động hoặc công đoàn có quyền yêu cầu bạn tiết lộ cách bạn bầu cử

15.4  Sau Cuộc Bầu Cử
Đảng có nhiều ghế nhất thành lập chính phủ và người lãnh đạo của nó trở thành Thủ tướng.

✓ Lãnh đạo của đảng có nhiều ghế nhất được Thống đốc Toàn quyền mời gọi để thành lập chính phủ

✓ Một chính phủ đa số nắm giữ ít nhất một nửa số ghế; một chính phủ thiểu số nắm giữ ít hơn một nửa

✓ Đảng đối lập có nhiều ghế nhất là Phe đối lập chính thức hoặc Phe đối lập trung thành của Nữ hoàng
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15.5  Quy Trình Bỏ Phiếu
Có các quy trình cụ thể để bỏ phiếu trong thời gian bầu cử.

✓ Cử tri nhận được thẻ thông tin cử tri xác nhận họ có trong danh sách cử tri và nêu rõ khi nào và ở đâu để 
bỏ phiếu

✓ Mang theo thẻ thông tin cử tri của bạn và chứng minh danh tính cũng như địa chỉ của bạn đến điểm bỏ 
phiếu

✓ Đánh dấu X trong hình tròn bên cạnh ứng cử viên được lựa chọn của bạn; bạn có thể bỏ phiếu tại các điểm 
bỏ phiếu sớm nếu bạn không thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử

15.6  Các Cấp Độ Chính Phủ Khác
Chính phủ địa phương và quản lý First Nations đóng vai trò quan trọng.

✓ Chính phủ địa phương thông qua các quy định địa phương và được lãnh đạo bởi thị trưởng (hoặc reeve) 
và các cựu nghị sĩ/aldermen

✓ Các thành phố quản lý quy hoạch đô thị, đường xá, vệ sinh, loại bỏ tuyết và thường xuyên cảnh sát địa 
phương

✓ First Nations có các chủ tịch bộ lạc và các cựu nghị sĩ có trách nhiệm trên các khu bảo tồn
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CHAPTER 16

The Atlantic Provinces

16.1  Tổng Quan về Các Tỉnh Đại Tây Dương
Bờ biển và tài nguyên thiên nhiên của Canada Đại Tây Dương — đánh cá, nông nghiệp, lâm nghiệp và 
khai thác mỏ — đã làm cho các tỉnh này trở thành một phần quan trọng của lịch sử và sự phát triển của 
Canada. Đại Tây Dương mang lại những mùa đông lạnh lẽo và những mùa hè ẩm ướt mát mẻ.

✓ Bốn tỉnh Đại Tây Dương là Newfoundland and Labrador, PEI, Nova Scotia và New Brunswick

✓ Nền kinh tế của họ phụ thuộc vào đánh cá, nông nghiệp, lâm nghiệp và khai thác mỏ

✓ Đại Tây Dương mang lại những mùa đông lạnh lẽo và những mùa hè ẩm ướt mát mẻ

16.2  Newfoundland và Labrador
Newfoundland và Labrador là điểm phía đông nhất ở Bắc Mỹ và có múi giờ riêng của nó. Nó là thuộc địa 
lâu đời nhất của Đế chế Anh, từ lâu được biết đến với ngành cá cảng và những ngôi làng đánh cá ven 
biển. Ngày nay, khai thác dầu khí ngoài khơi đóng góp đáng kể, và Labrador có tài nguyên thuỷ điện 
khổng lồ.

✓ Newfoundland và Labrador là điểm phía đông nhất ở Bắc Mỹ

✓ Nó có múi giờ riêng của nó

✓ Nó là thuộc địa lâu đời nhất của Đế chế Anh

✓ Thủ đô là St. John's

16.3  Đảo Hoàng Tử Edward
Prince Edward Island (P.E.I.) là tỉnh nhỏ nhất, nổi tiếng với những bãi biển, đất đỏ và nông nghiệp, đặc 
biệt là khoai tây. Đây là nơi khai sinh của Liên minh, được kết nối với lục địa qua Cầu Liên minh, một 
trong những cây cầu dàn nối liên tục dài nhất trên thế giới. Anne of Green Gables được đặt tại P.E.I. bởi 
Lucy Maud Montgomery.

✓ P.E.I. là tỉnh nhỏ nhất

✓ Đây là nơi khai sinh của Liên minh

✓ Cầu Liên minh kết nối nó với lục địa Canada

✓ Nổi tiếng với khoai tây và đất đỏ
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16.4  Nova Scotia
Nova Scotia là tỉnh đông dân nhất ở Đại Tây Dương với lịch sử phong phú như cổng vào Canada. Nổi 
tiếng với thủy triều cao nhất thế giới ở Vịnh Fundy, nhân dạo của nó liên kết với công nghiệp đóng tàu, 
ngư nghiệp và vận tải. Halifax, thủ đô, là cảng phía đông lớn nhất của Canada và nơi đặt căn cứ hải quân 
lớn nhất của Canada. Tỉnh này có truyền thống Celtic và Gaelic cùng với hơn 700 lễ hội hàng năm bao 
gồm cuộc diễu hành quân sự Halifax.

✓ Nova Scotia là tỉnh đông dân nhất ở Đại Tây Dương

✓ Vịnh Fundy có thủy triều cao nhất thế giới

✓ Halifax là nơi đặt căn cứ hải quân lớn nhất của Canada

✓ Halifax là thủ đô

16.5  New Brunswick
New Brunswick, nằm trong dãy núi Appalachian, được thành lập bởi những người Trung thành Đế chế 
Thống nhất và có hệ thống sông lớn thứ hai trên bờ biển Đại Tây Dương của Bắc Mỹ, sông St. John. Đây là 
tỉnh duy nhất có hai ngôn ngữ chính thức, với khoảng một phần ba dân số sống và làm việc bằng tiếng 
Pháp. Saint John là thành phố lớn nhất; Fredericton là thủ đô lịch sử; Moncton là trung tâm Acadian nói 
tiếng Pháp chính.

✓ New Brunswick là tỉnh duy nhất có hai ngôn ngữ chính thức

✓ Khoảng một phần ba dân số sống và làm việc bằng tiếng Pháp

✓ Nó được thành lập bởi những người Trung thành Đế chế Thống nhất

✓ Fredericton là thủ đô
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CHAPTER 17

The Justice System

17.1  Các Nguyên Tắc Công Lý
Hệ thống tư pháp Canada đảm bảo cho mọi người quyền được xử lý công bằng và sự suy định vô tội.

✓ Hệ thống được thành lập trên cơ sở suy định vô tội: mọi người đều được coi là vô tội cho đến khi bị chứng 
minh có tội

✓ Hệ thống pháp lý dựa trên thống trị pháp luật, tự do dưới sự bảo vệ của pháp luật, các nguyên tắc dân 
chủ, và quyền được xử lý công bằng

✓ Pháp luật được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người, kể cả các thẩm phán, chính trị gia, và cảnh sát

17.2  Tòa án và Cảnh sát
Canada có nhiều tòa án và lực lượng cảnh sát khác nhau để hành pháp công lý.

✓ Tòa án Tối cao của Canada là tòa án cấp cao nhất; Tòa án Liên bang xử lý các vấn đề của chính phủ liên 
bang

✓ RCMP thực thi luật liên bang trên toàn Canada và phục vụ như cảnh sát tỉnh ở khắp nơi ngoại trừ Ontario 
và Quebec

✓ Các dịch vụ trợ giúp pháp lý có sẵn miễn phí hoặc với chi phí thấp cho những người không có khả năng 
thuê luật sư
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CHAPTER 18

Central Canada

18.1  Tổng Quan Về Trung Tâm Canada
Hơn một nửa số người ở Canada sống trong các thành phố và thị trấn gần Hồ Great Lakes và sông St. 
Lawrence ở miền nam Quebec và Ontario, được gọi là Trung Tâm Canada — trái tim công nghiệp và sản 
xuất. Cùng nhau, Ontario và Quebec sản xuất hơn ba phần tư tất cả các hàng hóa sản xuất của Canada.

✓ Hơn một nửa số người Canada sống ở Trung Tâm Canada (Ontario và Quebec)

✓ Ontario và Quebec sản xuất hơn ba phần tư tất cả các hàng hóa sản xuất của Canada

✓ Trung Tâm Canada là trái tim công nghiệp và sản xuất

18.2  Quebec
Gần tám triệu người sống ở Quebec, phần lớn gần Sông St. Lawrence. Hơn ba phần tư nói tiếng Pháp làm 
ngôn ngữ đầu tiên của họ. Quebec là nhà sản xuất chính của bột giấy và giấy của Canada và là nhà sản 
xuất thủy điện lớn nhất. Montreal là thành phố lớn thứ hai của Canada và thành phố nói tiếng Pháp 
chính lớn thứ hai trên thế giới sau Paris.

✓ Hơn ba phần tư người Quebec nói tiếng Pháp làm ngôn ngữ đầu tiên của họ

✓ Quebec là nhà sản xuất thủy điện lớn nhất của Canada

✓ Montreal là thành phố lớn thứ hai của Canada

✓ Montreal là thành phố nói tiếng Pháp chính lớn thứ hai trên thế giới sau Paris

18.3  Ontario
Với hơn 12 triệu người, dân cư của Ontario chiếm hơn một phần ba dân số Canada. Toronto là thành phố 
lớn nhất của Canada và là trung tâm tài chính chính của đất nước. Ontario có dân số nói tiếng Pháp lớn 
nhất bên ngoài Quebec. Có năm Great Lakes nằm giữa Ontario và Hoa Kỳ: Lake Ontario, Lake Erie, Lake 
Huron, Lake Michigan (ở Hoa Kỳ) và Lake Superior, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.

✓ Ontario chiếm hơn một phần ba dân số Canada

✓ Toronto là thành phố lớn nhất của Canada và trung tâm tài chính chính

✓ Ontario có dân số nói tiếng Pháp lớn nhất bên ngoài Quebec

✓ Năm Great Lakes là Ontario, Erie, Huron, Michigan và Superior
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CHAPTER 19

Canadian Symbols

19.1  Vương Miện Canada
Vương miện đã là biểu tượng của nhà nước ở Canada trong 400 năm.

✓ Canada đã trở thành một nước hoàng gia lập hiến kể từ Confederation năm 1867 dưới triều đại của Nữ 
hoàng Victoria

✓ Nữ hoàng Elizabeth II đã là Nữ hoàng của Canada kể từ năm 1952

✓ Vương miện tượng trưng cho chính phủ bao gồm Parliament, các cơ quan lập pháp, các tòa án, cảnh sát 
và Lực lượng Vũ trang Canada

19.2  Quốc kỳ Canada và Lá Phong
Quốc kỳ Canada hiện tại và lá phong là những biểu tượng quốc gia quan trọng.

✓ Quốc kỳ Canada hiện tại được kéo lên lần đầu tiên vào năm 1965; hoa văn đỏ-trắng-đỏ của nó xuất phát 
từ Royal Military College, Kingston

✓ Màu đỏ và trắng đã là các màu quốc gia của Canada kể từ năm 1921

✓ Lá phong là biểu tượng nổi tiếng nhất của Canada, được người Canada gốc Pháp chấp nhận vào những 
năm 1700 và sử dụng trên quân phục kể từ những năm 1850

19.3  Các Ngôn Ngữ Chính Thức
Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ chính thức của Canada và là những biểu tượng của bản sắc dân 
tộc.

✓ Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ chính thức; bạn phải có kiến thức đầy đủ về một trong hai ngôn 
ngữ để trở thành công dân (ngoại trừ những người nộp đơn từ 55 tuổi trở lên)

✓ Đạo luật Ngôn ngữ Chính thức được thông qua năm 1969 để thiết lập sự bình đẳng giữa tiếng Pháp và 
tiếng Anh

19.4  Quốc Thiều và Hoàng Gia Quốc Thiều
Canada có một quốc thiều và một hoàng gia quốc thiều.

✓ O Canada được công bố là quốc thiều vào năm 1980; nó được hát lần đầu tiên ở thành phố Quebec vào 
năm 1880

✓ Hoàng Gia Quốc Thiều là 'God Save the Queen (hoặc King)', được hát để tôn vinh Chủ Quyền

Canada Citizenship · Canadian Citizenship Test Test4X

© 2026 Test4X · www.test-4-x.com/citizenship · support@test-4-x.com 31



19.5  Hoa Fleur-de-lys
Hoa fleur-de-lys là một biểu tượng của di sản Pháp được Quebec chấp nhận.

✓ Hoa fleur-de-lys là biểu tượng của hoàng gia Pháp trong hơn 1.000 năm, bao gồm New France

✓ Năm 1948 Quebec đã chấp nhận lá cờ riêng của mình dựa trên Thánh Tự Giá và hoa fleur-de-lys

19.6  Biểu Tượng Quốc Gia và Phương Châm
Canada đã nhận một biểu tượng quốc gia chính thức và phương châm quốc gia sau Chiến tranh Thế giới 
thứ nhất.

✓ Phương châm của Canada là 'A mari usque ad mare' có nghĩa là 'từ biển đến biển' bằng tiếng Latin

✓ Các tay cầm chứa các biểu tượng của Anh, Pháp, Scotland và Ireland cộng với lá phong đỏ

19.7  Con Hải Ly
Con hải ly là một biểu tượng quốc gia được công nhận từ nhiều thế kỷ trước.

✓ Con hải ly được công nhận là biểu tượng của Công ty Hudson's Bay và sau đó của Hội thánh St. Jean 
Baptiste vào năm 1834

✓ Con hải ly xuất hiện trên đồng xu năm xu

19.8  Các Môn Thể Thao Phổ Biến
Canada có các môn thể thao chính thức và phổ biến là trung tâm của bản sắc quốc gia.

✓ Hockey là môn thể thao xem nhiều nhất của Canada và là môn thể thao mùa đông chính thức

✓ Lacrosse là môn thể thao chính thức mùa hè; NHL chơi để giành Cúp Stanley do Lord Stanley tặng năm 
1892

✓ Bóng đá Canada là môn thể thao phổ biến thứ hai

19.9  Huân chương Canada và Các Danh hiệu
Canada công nhận những công dân xuất sắc thông qua hệ thống danh hiệu của mình.

✓ Canada đã thiết lập hệ thống danh hiệu riêng của mình với Huân chương Canada vào năm 1967, kỷ niệm 
một trăm năm của Liên bang

✓ Các danh hiệu bao gồm các huân chương, huy chương trang trí và huy hiệu; công dân có thể đề cử những 
người khác
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19.10  Các Tòa Nhà Quốc Hội
Các Tòa Nhà Quốc Hội là những biểu tượng kiến trúc quan trọng.

✓ Tháp Hòa Bình được hoàn thành năm 1927 để tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ Nhất

✓ Phòng Tưởng niệm chứa các Sách Tưởng niệm với tên tuổi của những người Canada đã thiệt mạng khi 
phục vụ
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CHAPTER 20

The Prairie Provinces

20.1  Tổng Quan về Prairie Provinces
Manitoba, Saskatchewan và Alberta là những tỉnh Prairie, giàu có các nguồn tài nguyên năng lượng và 
một số đất nông nghiệp màu mỡ nhất trên thế giới. Khu vực này phần lớn khô hạn, với những mùa đông 
lạnh và mùa hè nóng.

✓ Prairie Provinces bao gồm Manitoba, Saskatchewan và Alberta

✓ Chúng giàu có nguồn tài nguyên năng lượng và đất nông nghiệp màu mỡ

✓ Khu vực có mùa đông lạnh và mùa hè nóng

20.2  Manitoba
Nền kinh tế của Manitoba dựa trên nông nghiệp, khai thác mỏ và năng lượng thủy điện. Winnipeg là 
thành phố đông dân nhất, nổi tiếng vì giao lộ Portage và Main. St. Boniface có cộng đồng Francophone 
lớn nhất ở Tây Canada. Manitoba là một trung tâm quan trọng của văn hóa Ukraine và có dân số bản địa 
lớn nhất của bất kỳ tỉnh nào với hơn 15%.

✓ Winnipeg là thành phố đông dân nhất và thủ đô của Manitoba

✓ St. Boniface có cộng đồng Francophone lớn nhất ở Tây Canada

✓ Manitoba có dân số bản địa lớn nhất của bất kỳ tỉnh nào (hơn 15%)

20.3  Saskatchewan
Saskatchewan, từng được biết đến là 'kho lúa của thế giới', sở hữu 40% đất có thể canh tác của Canada 
và là nhà sản xuất hạt ngũ cốc và hạt dầu lớn nhất của đất nước. Nó có mỏ uranium và kali phong phú 
nhất trên thế giới. Regina, thủ phủ, là nơi đóng quân của học viện đào tạo của Cảnh sát Hoàng gia 
Canada.

✓ Saskatchewan là nhà sản xuất hạt ngũ cốc và hạt dầu lớn nhất ở Canada

✓ Nó có mỏ uranium và kali phong phú nhất trên thế giới

✓ Regina là nơi đóng quân của học viện đào tạo RCMP

✓ Regina là thủ phủ
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20.4  Alberta
Alberta là tỉnh có dân số đông nhất trong khu vực Prairie. Tỉnh này và Lake Louise được đặt tên theo 
Công chúa Louise Caroline Alberta, con gái thứ tư của Nữ hoàng Victoria. Alberta có năm công viên quốc 
gia bao gồm Banff (thành lập năm 1885). Đây là nhà sản xuất dầu và khí gas lớn nhất, với cát dầu được 
phát triển như một nguồn năng lượng chính, và nổi tiếng vì các trang trại gia súc của nó.

✓ Alberta là tỉnh có dân số đông nhất trong khu vực Prairie

✓ Nó được đặt tên theo Công chúa Louise Caroline Alberta, con gái của Nữ hoàng Victoria

✓ Alberta là nhà sản xuất dầu và khí gas lớn nhất

✓ Công viên Quốc gia Banff được thành lập năm 1885

✓ Edmonton là thủ phủ
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CHAPTER 21

The West Coast

21.1  British Columbia
British Columbia (B.C.), nằm trên bờ Thái Bình Dương, là tỉnh phía tây nhất của Canada, với dân số bốn 
triệu người. Nó được biết đến với những dãy núi hùng vĩ và là cửa ngõ Thái Bình Dương của Canada. 
Cảng Vancouver là cảng lớn nhất và bận rộn nhất của Canada và cửa ngõ tới khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương. Khoảng một nửa hàng hóa sản xuất ở B.C. là các sản phẩm lâm nghiệp. Tiếng Trung Quốc và 
Punjabi là những ngôn ngữ được nói nhiều nhất sau tiếng Anh. Victoria là thủ đô.

✓ British Columbia là tỉnh phía tây nhất của Canada

✓ Cảng Vancouver là cảng lớn nhất và bận rộn nhất của Canada

✓ Tiếng Trung Quốc và Punjabi là những ngôn ngữ được nói nhiều nhất sau tiếng Anh ở các thành phố B.C.

✓ Victoria là thủ đô
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CHAPTER 22

The Northern Territories

22.1  Nunavut
Nunavut, có nghĩa là 'đất của chúng ta' trong tiếng Inuktitut, được thành lập năm 1999 từ phần phía 
đông của Lãnh thổ Tây Bắc. Thủ đô là Iqaluit, trước đây gọi là Frobisher Bay, được đặt tên theo nhà thám 
hiểm người Anh Martin Frobisher. Hội đồng Lập pháp gồm 19 thành viên chọn một thủ hiến và các bộ 
trưởng thông qua sự đồng thuận. Dân số khoảng 85% là người Inuit, và tiếng Inuktitut là ngôn ngữ chính 
thức và ngôn ngữ đầu tiên trong các trường học.

✓ Nunavut được thành lập năm 1999

✓ Nunavut có nghĩa là 'đất của chúng ta' trong tiếng Inuktitut

✓ Iqaluit là thủ đô

✓ Dân số khoảng 85% là người Inuit

22.2  Tổng Quan Về Các Lãnh Thổ Phía Bắc
Lãnh thổ Tây Bắc, Nunavut và Yukon chiếm một phần ba diện tích đất đai của Canada nhưng chỉ có dân 
số 100,000 người. Miền Bắc được gọi là „Đất của Mặt Trời Nửa Đêm� vì ánh sáng ban ngày có thể kéo dài 
tới 24 giờ vào mùa hè. Phần lớn miền Bắc là đất tundra, một thảo nguyên đá hoang dã rộng lớn của Bắc 
Cực, nơi đất đai bị đông cứng vĩnh viễn. Nghệ thuật Inuit được bán trên toàn thế giới.

✓ Ba lãnh thổ chiếm một phần ba diện tích đất đai của Canada

✓ Chúng có dân số chỉ 100,000 người

✓ Miền Bắc được gọi là „Đất của Mặt Trời Nửa Đêm�

✓ Phần lớn miền Bắc là đất tundra với đất đai bị đông cứng vĩnh viễn

22.3  Yukon
Hàng ngàn thợ mỏ đã tới Yukon trong thời kỳ Sốt vàng (Gold Rush) những năm 1890, được ca ngợi trong 
tác phẩm thơ của Robert W. Service. Khai thác mỏ vẫn có ý nghĩa quan trọng. Whitehorse là thủ phủ của 
lãnh thổ. Yukon nắm giữ kỷ lục nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận tại Canada (−63°C). Núi Mount 
Logan ở Yukon là ngọn núi cao nhất tại Canada.

✓ Sốt vàng Yukon xảy ra vào những năm 1890

✓ Whitehorse là thủ phủ của Yukon

✓ Yukon nắm giữ nhiệt độ lạnh nhất được ghi nhận tại Canada (−63°C)

✓ Mount Logan là ngọn núi cao nhất tại Canada
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22.4  Lãnh thổ Tây Bắc
Lãnh thổ Tây Bắc (N.W.T.) được hình thành năm 1870 từ Rupert's Land và North-Western Territory. Thủ 
phủ Yellowknife được gọi là 'thủ đô kim cương của Bắc Mỹ'. Hơn một nửa dân số là Aboriginal (Dene, 
Inuit và Métis). Sông Mackenzie, dài 4.200 km, là hệ thống sông thứ hai dài nhất ở Bắc Mỹ sau sông 
Mississippi.

✓ Yellowknife là thủ phủ, được gọi là 'thủ đô kim cương của Bắc Mỹ'

✓ Hơn một nửa dân số là Aboriginal

✓ Sông Mackenzie là hệ thống sông thứ hai dài nhất ở Bắc Mỹ

22.5  Những Người Canh Gác Người Canada
Vùng Bắc rộng lớn của Canada mang lại những thách thức về an ninh và chủ quyền. Những Người Canh 
Gác Người Canada, là một phần của Dự bị Lực lượng Vũ trang Canada (dân quân), đóng vai trò quan 
trọng. Dựa vào kiến thức của các dân tộc bản địa, họ di chuyển bằng xe trượt tuyết vào mùa đông và xe 
địa hình vào mùa hè từ Resolute đến Cực Bắc Từ tính, giữ lá cờ Canada vẫy bay ở Bắc Cực.

✓ Những Người Canh Gác Người Canada là một phần của Dự bị Lực lượng Vũ trang Canada (dân quân)

✓ Họ bảo vệ an ninh và chủ quyền ở vùng Bắc của Canada

✓ Họ kế thừa kiến thức và kinh nghiệm của các dân tộc bản địa
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CHAPTER 23

Study Questions

23.1  Trách Nhiệm Của Công Dân
Ba trách nhiệm của công dân là: tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm cho bản thân và gia đình, và phục 
vụ trong bồi thẩm đoàn. Đây là những nghĩa vụ cốt lõi mà công dân phải thực hiện.

✓ Tuân thủ pháp luật là một trách nhiệm của công dân

✓ Chịu trách nhiệm cho bản thân và gia đình là một trách nhiệm

✓ Phục vụ trong bồi thẩm đoàn là một trách nhiệm của công dân

23.2  Ý Nghĩa của Hoa Anh Túc Ngày Tưởng Nhớ
Hoa anh túc Ngày Tưởng Nhớ được đeo để tưởng nhớ sự hy sinh của những người Canada đã phục vụ 
hoặc thiệt mạng trong các cuộc chiến đến ngày nay. Ngày Tưởng Nhớ được kỷ niệm vào ngày 11 tháng 11.

✓ Hoa anh túc tôn vinh sự hy sinh của những người Canada đã phục vụ hoặc thiệt mạng trong các cuộc 
chiến

✓ Nó tưởng nhớ những hy sinh cho đến ngày nay

✓ Ngày Tưởng Nhớ là ngày 11 tháng 11

23.3  Cách Chọn Các Thành Viên của Quốc Hội
Các Thành viên của Quốc hội được bầu chọn bởi những cử tri trong khu vực bầu cử địa phương của họ 
(riding). Đây là một phần cơ bản của quy trình dân chủ của Canada.

✓ Các Thành viên của Quốc hội được bầu chọn bởi những cử tri

✓ Họ được bầu chọn trong khu vực bầu cử địa phương của họ (riding)

✓ Điều này phản ánh sự tham gia vào quy trình dân chủ của Canada
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CHAPTER 24

Authorities — Citizenship Act and Regulations

24.1  Điều 5 Yêu Cầu của Luật Quốc Tịch
Theo Điều 5(1)(e) của Luật Quốc Tịch, Bộ trưởng sẽ cấp quốc tịch cho bất kỳ người nào có kiến thức đầy 
đủ về Canada và các trách nhiệm cũng như quyền lợi của quốc tịch.

✓ Quốc tịch yêu cầu kiến thức đầy đủ về Canada

✓ Các ứng viên phải biết các trách nhiệm và quyền lợi của quốc tịch

✓ Điều này được quy định trong Điều 5 của Luật Quốc Tịch

24.2  Tiêu chí Kiến thức về Canada
Theo Điều 15 của Quy định Quốc tịch, kiến thức đầy đủ về Canada yêu cầu hiểu biết các biểu tượng quốc 
gia và nắm vững: lịch sử chính trị và quân sự; lịch sử xã hội và văn hóa; địa lý vật lý và chính trị; và hệ 
thống chính phủ của Canada với tư cách là một nước quân chủ lập hiến. Kiến thức về trách nhiệm quốc 
tịch bao gồm sự tham gia dân chủ, tham gia xã hội (tình nguyện, tôn trọng môi trường và di sản), và tôn 
trọng các quyền, tự do và nghĩa vụ.

✓ Người nộp đơn phải biết các biểu tượng quốc gia của Canada

✓ Kiến thức cần thiết bao gồm lịch sử, địa lý và chính phủ

✓ Chính phủ được hiểu là một nước quân chủ lập hiến

✓ Kiến thức về quốc tịch bao gồm sự tham gia dân chủ và tôn trọng luật pháp

Canada Citizenship · Canadian Citizenship Test Test4X

© 2026 Test4X · www.test-4-x.com/citizenship · support@test-4-x.com 40


